
SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

Số: 429/KSBT 

V/v gửi yêu cầu báo giá Văn phòng phẩm, 

vật tư tiêu hao nguồn chi thường xuyên 

năm 2024 

     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày   23  tháng 4 năm 2024 

 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị có năng lực. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá các loại Văn phòng phẩm, vật 

tư tiêu hao nguồn chi thường xuyên năm 2024 với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Lê Đức Hy - Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính. SĐT: 0914.114.342 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h00 

ngày 02 tháng 5 năm 2024. 

Các đơn vị có thể báo giá toàn bộ 02 danh mục Văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao hoặc 

từng danh mục Văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao riêng lẻ. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục cần báo giá 

a. Văn phòng phẩm (Phụ lục 1) 

b. Vật tư tiêu hao ( Phụ lục 2) 

2. Địa điểm thực hiện:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

3. Thời gian thời hiện: Trong vòng 365 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không tạm ứng 



-  Giá báo giá đã bao gồm thuế. 

-  Yêu cầu: nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có báo giá đáp ứng các 

tiêu chí và có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trân trọng cám ơn! 

 
  Nơi nhận:                                                                 

- Đăng tải trang web CDC;                                                                

- Lưu: VT, TCHC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

(Đính kèm theo Công văn số 429 /KSBT ngày  23  tháng 4 năm 2024 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT DANH MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 
QUY CÁCH 

TỔNG 

CỘNG 

1 Giấy A4 Ram Nội màu trắng, kt: 210x297mm 504 

2 Giấy A4 Ram Ngoại màu trắng, kt: 210x297mm 132 

3 Giấy A4 (bìa cứng) Ram Màu vàng, kt: 210mmx297mm 4 

4 Giấy A4 (bìa cứng) Ram Màu xanh, kt: 210mmx297mm 9 

5 Bìa gương Ram   2 

6 Bìa lá A4 F0-CH03 Cái   48 

7 Arap nhỏ Cái Deli-0229 dập ghim số 10 26 

8 Băng keo simili dán gáy Cuộn 3.6cm (8 mét dài) màu xanh (36mmx12 

yards) 16 

9 Băng keo simili dán gáy Cuộn Màu xanh, 5cm 35 

10 Băng keo giấy  Cuộn   12 

11 Băng keo hai mặt loại to Cuộn 5cm 4 

12 Băng keo trong to Cuộn 200 yards 48 

13 Bì clear Bì Dày, khổ a4 444 

14 Bì clear  Bì Khổ f4 , 26*35cm 86 

15 Bìa lỗ A4 đựng hồ sơ Xấp 100 

tờ 

Thiên Long, kt: 210x279mm, 

5 

16 Bút bi đen Cây Thiên long, 0.5mm 16 

17 Bút mực ký Hộp Màu xanh, đầu 1mm 5 

18 Bút bi đỏ Cây Thiên long, 0.5mm 

26 

19 Bút bi xanh Cây Thiên long, 0.5mm 953 

20 Bút bi nến dài màu xanh Cây Vâng thiên it31 30 

21 Bút chì Cây   35 

22 Bút dạ quang Cây Thiên long, loại nhỏ 23 

23 Bút dạ quang Cây Thiên long hl-02, nét bút:1.2mm 10 

24 Bút viết bảng màu xanh  Cây Thiên Long 21 

25 Bút lông dầu to Cây 0.8 x 6 mm 5 

26 Bút lông dầu 2 đầu màu xanh Cây Thiên Long PM-04, Nét viết:1mmx0.4mm 25 

27 Bút lông dầu 2 đầu màu đen Cây Thiên Long PM-04, Nét viết:1mmx0.4mm 10 

28 Bút lông dầu 2 đầu màu đỏ Cây Thiên Long PM-04, Nét viết:1mmx0.4mm 11 

29 Bút xóa Cây Thiên long CP-02, 12ml 44 

30 Bút xóa kéo Cây Thiên Long 3 

31 Đinh arap nhỏ Hộp Đinh dập ghim số 10 165 

32 File bỏ tài liệu 60 lá Cái Nhựa, màu xanh, 31x24x3.5cm 2 

33 Ghim giấy Hộp Hình tam giác ( 1 hộp/100 cái) 124 

34 Giá tầng đựng tài liệu Cái 2 tầng 4 

35 Hồ dán Hộp Deli 81 

36 Hộp đựng tài liệu  Hộp Khổ giấy a4 cao 20cm (35x25x20cm) 20 



STT DANH MỤC 
ĐƠN VỊ  

TÍNH 
QUY CÁCH 

TỔNG 

CỘNG 

37 Kéo lớn cắt giấy Cái 25cm, Stacom F108 26 

38 Kẹp 60 lá Cái Flexoffice, khổ giấy a4  28 

39 Kẹp 40 lá  Cái Flexoffice, khổ giấy a4  3 

40 Kẹp 80 lá Cái Flexoffice, khổ giấy a4  4 

41 Kẹp 3 dây  Cái 210x279cm, bề rộng:15cm 74 

42 Kẹp bướm Hộp 15mm, 12 cái/ hộp 11 

43 Kẹp bướm Hộp 19mm, 12 cái/ hộp 35 

44 Kẹp bướm  Hộp 51mm, 12 cái/ hộp 24 

45 Kẹp bướm  Hộp 32mm, 12 cái/ hộp 50 

46 Kẹp bướm Hộp 41mm, 12 cái/ hộp 15 

47 Kẹp bướm  Hộp 25mm, 12 cái/ hộp 36 

48 Kẹp còng bật 2 khóa Cái Màu xanh, to 70mm 5 

49 Kẹp còng nhẫn  Cái Bật màu xanh, vừa 30mm 4 

50 Kẹp trình ký Cái Khổ A4, Kích thước 220x330mm 54 

51 Máy tính bỏ túi Cái   5 

52 Sổ giao ban khổ A4 Quyển A4 6 

53 Sổ tay ghi chép Quyển A5 5 

54 Stick 5 màu Lốc 12 xấp/lốc 40 

55 Giấy note   Tập Loại lớn 45 

56 Giấy note Tập 3,7x5cm 12 

57 Tẩy Cái   17 

58 Thước Cái Loại 30cm 3 

59 Búa đóng chứng từ Cái   1 

60 Dao rọc giấy Cái   2 

61 Móc dán tường trong suốt Cái   20 

62 Phong bì Cái   265 

 

 



PHỤ LỤC 2 

(Đính kèm theo Công văn số 429 /KSBT ngày  23  tháng 4 năm 2024 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

STT DANH MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
QUY CÁCH 

TỔNG 

CỘNG 

1 Cây chùi nhà Cây Vải màn, cán Inox 4 

2 Cây lau nhà  Cái Inox Homennio, kt bàn lau: 80x14.5cm 2 

3 Cây lau sàn có vắt trục Cái Cán Inox 3 

4 Chổi đót Cái   10 

5 Chổi quét nhà Cái Inox 2 

6 Chổi rành Cái   20 

7 Dây caosu Kg   4 

8 Dây nilong Cuộn   1 

9 Dây thun 0,5kg/bì   1 

10 DD tẩy nhà vệ sinh Chai Vim, 880ml 41 

11 DD Tẩy sàn nhà Chai Sunlight, 1kg 46 

12 Vim chùi nhà Chai Loại chanh sả 1100 ml 12 

13 Găng tay cao su Đôi   10 

14 Găng tay cao su dài 

Đông cầu vồng 

Đôi Size L, 22x39cm 

8 

15 Găng tay dân dụng Đôi   2 

16 Găng tay rửa ly Đôi Cao su loại dày 45cm 12 

17 Giấy vệ sinh Cuộn Kt: 90mm x 108mm 1180 

18 Khăn giấy lụa Pulppy 

2 lớp 

Hộp 1 hộp/180 tờ, 

 186mmx200mm 14 

19 Khăn lau bàn Cái Màu nâu,29.5x29.5 5 

20 Khăn lau bàn xét 

nghiệm 

Cái 30x50cm, loại dày 

30 

21 Khăn lau tay Cái 40x25 loại tốt 60 

22 Khăn lau tủ lạnh Cái   10 

23 Ly nhựa Cái   500 

24 Miếng rửa ly Cái   5 

25 Nước chùi kính ghilf Chai Có vòi xịt, 540ml 5 

26 Nước rửa chén Chai 500ml (Sunlight) 7 

27 Nước rửa ly Sunlight Chai Sunlight, 720ml 12 

28 Pin AA Viên Panasonic 80 

29 Pin AAA Viên Panasonic 92 

30 Pin vuông Viên Energizer 50 

31 Sọt rác Cái Loại lớn 3 

32 Tải chà nhà Cái   6 

33 Thảm chà chân Tấm 1m 5 

34 Thảm chùi chân Cái 1m2 2 

35 Thảm chùi chân Cái 50x40 6 

36 Thảm chùi chân Cái 50x70cm 1 



STT DANH MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
QUY CÁCH 

TỔNG 

CỘNG 

37 Thảm trải ở cửa ra vào  Màu nâu,43.5x75cm 2 

38 Thùng tôn Thùng   8 

39 Túi đựng rác thải hóa 

học màu đen  

Kg Loại 10kg,  

2 

40 Túi đựng rác thải màu 

vàng  

Kg Loại  10kg  

15 

41 Túi nilong 2 quai màu 

vàng  

Kg Loại 5kg 

23 

42 Túi nilong 2 quai màu 

vàng  

Kg Loại 10kg 

18 

43 Túi nilong 2 quai màu 

vàng mỏng 

Kg Loại  30x50cm, 

4 

44 Túi nilong 2 quai màu 

xanh  

Kg Loại 15kg 

4 

45 Túi nilong 2 quai màu 

xanh  

Kg  Loại 20kg 

17 

46 Túi nilong 2 quai màu 

xanh mỏng 

Kg Loại  44x70cm,  

21 

47 Ủng Đôi Màu trắng 1 

48 Xà phòng giặt Omo Kg O mo, 3kg 3 

49 Xà phòng giặt Omo Bì O mo, 800gr/bì 2 

50 Xà phòng Lìeboy Bánh 90g 60 

51 Xà phòng rửa tay 

Lifeboy 

Chai Lifebouy, 500ml 

30 

52 Xô nhựa Cái 20 lít 3 

53 Xúc rác Inox Cái Inox 10 
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